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1 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 22 08 2006 Bệnh viện Hùng Vương, TP HCM Kinh 3 6,4 6,5 6 28

2 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Huỳnh Anh Khoa Nam 25 8 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,8 8,8 8,9 40

3 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 19 06 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,7 8,1 8,7 40

4 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A7 Trương Thị Khánh Trinh Nữ 20 3 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,6 8,5 8,3 40

5 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thu Ngân Nữ 10 09 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,5 8,1 8,6 40

6 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thanh Phát Nam 18 05 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8 9,3 7,2 40

7 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Võ Thị Tố Trinh Nữ 06 09 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,7 8,4 7,8 39

8 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Hồ Đức Mạnh Nam 06 02 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,4 8 8,3 39

9 Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thanh Kỳ Nam 3 2 2006 Quảng Nam Kinh 0 8 8,3 7,8 39

10 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Tiến Đạt Nam 17 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,3 8,7 7,3 38

11 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Trần Minh Thiện Nam 19 03 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,9 7,7 7,3 38

12 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Hà Nguyễn Gia Hân Nữ 04 03 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,3 7,5 8,3 37

13 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Hồ Thị Thùy Dung Nữ 30 05 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 8,1 8,3 7 37

14 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Công Hữu Nam 21 05 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,9 7,3 6,9 37

15 Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) 10A7 Dặng Thị Phương Diễm Nữ 1 1 2006 Quảng Nam Kinh 0 7,2 6,2 7,3 37

16 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Lê Thị Mỹ Tiên Nữ 20 10 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,9 7,7 7,2 36

17 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 25 04 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 7,8 7,7 6,5 36

18 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Võ Hữu Thịnh Nam 07 09 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,7 8 7,5 36

19 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 10 10 2006 Bệnh viện, Quảng Nam Kinh 0 7,6 7,5 6,8 36

20 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Võ Thị Yến Nhi Nữ 23 02 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,3 7,4 7,4 36

21 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Ngô Nguyễn Sơn Nam 31 05 2006 Mang Thít, Vĩnh Long Kinh 0 7 6,3 6,6 36

22 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A7 Dương Thị Mỹ Yến Nữ 10 08 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,1 6,6 8,2 35

23 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Đỗ Đoàn Lệ Ri Nữ 17 03 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,7 6,9 6,8 34

24 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Phạm Thị Lưu Hạ Nữ 08 07 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,4 6,8 7,2 34

25 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thành Long Nam 8 3 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,3 7,2 6,3 34

26 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Phạm Đức Khánh Hưng Nam 12 1 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,1 7,2 7 34

27 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A7 Đinh Hoàng Vỹ Nam 29 01 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,9 7,2 6,1 34

28 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thành An Nam 14 06 2006 Bình Sơn, Quảng Ngãi Kinh 0 6,5 6,8 6,5 34

29 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Hoàng Phi Long Nam 27 09 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,4 6,3 5,3 34

30 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 25 4 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,5 8 6,4 32

31 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Đoàn Minh Vi Nữ 20 08 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,2 6,4 7,5 32

32 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Đào Minh Đạt Nam 20 08 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7,1 5,8 6,7 32

33 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Trương Thị Khánh Liêu Nữ 01 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 7 5,7 6,5 32

34 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Hồ Thị Kim Loan Nữ 28 12 2006 Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Kinh 0 6,7 5,4 6,5 32

35 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Mai Tiến Dũng Nam 4 4 2006 cù Lao Minh, Bến Tre Kinh 0 7,1 6,5 7 31

36 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A7 Huỳnh Thị Kim Giang Nữ 20 12 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 7,1 6,5 6,6 30

37 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A7 Hồ Ngọc Hưng Nam 12 2 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,9 6,4 7 30

38 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A7 Nguyễn Thị Phương Hằng Nữ 23 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 6,8 5,3 6,8 30

Tiên Phước, ngày 24 tháng  08 năm 2021
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